
STT Tên doanh nghiệp, tổ chức Ngày cấp Phạm vi hoạt động

1 Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ hàng hải Việt Nam 5/3/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

2 Công ty TNHH Quản lý hàng hải Thái Bình Dương 9/5/2024 Cho thuê lại lao động

3 Công ty Cổ phần Cung ứng và quản lý nhân lực Á Châu 13/5/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

4 Công ty TNHH Phát triển nhân lực V-ISEA Việt Nam 14/5/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

5 Công ty Cổ phần Dịch vụ và cung ứng thuyền viên quốc tế 23/5/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

6 Công ty Cổ phần Đào tạo và cung ứng nhân lực VOS 19/6/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

7 Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO 26/6/2024 Cho thuê lại lao động

8 Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực VSM 27/6/2024 Cho thuê lại lao động

9 Công ty Cổ phần Đầu tư KTM 1/7/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

10 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và Đào tạo Việt Nam 23/7/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

11 Công ty CP Cung ứng thuyền viên Đông Đô 16/10/2024 Cho thuê lại lao động

12 Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và Tư vấn du học Bảo Long 25/10/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

DANH SÁCH 
CÁC TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI

(do Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc cấp theo Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ)



STT Tên doanh nghiệp, tổ chức Ngày cấp Phạm vi hoạt động

13 Công ty CP Đầu tư và phát triển thương mại BBC Group 12/11/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

14 Công ty TNHH Everest Recruitment 20/11/2024 Cho thuê lại lao động

15 Công ty CP Dịch vụ hàng hải ISM Việt Nam 26/11/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

16 Công ty Cổ phần Crew 24 3/12/2024 Cho thuê lại lao động

17 Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Cung ứng nhân lực quốc tế 11/12/2024 Cho thuê lại lao động

18 Công ty CP Tracodi Sông Đà 17/12/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

19 Công ty Cổ phần Vận tải & Đầu tư thương mại An Thái 17/12/2024
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

20 Công ty TNHH Quản lý tàu TMM 20/1/2025
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

21 Công ty TNHH Một thành viên quản lý hàng hải Hải An 10/2/2025 Cho thuê lại lao động

22 Công ty TNHH Đầu tư và phát triển nguồn nhân lực PITSCO 14/2/2025
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

23 Công ty Cổ phần Nhân lực Tiên Phong 5/3/2025
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

24 Công ty CP Xuất nhập khẩu và phát triển nhân lực Phương Đông 11/4/2025
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài

25 Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và dịch vụ hàng hải Sunrise 5/5/2025
Đưa người lao động Việt Nam

 đi làm việc ở nước ngoài



DANH SÁCH  

CÔNG TY CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN CÒN HẠN TÍNH ĐẾN 27/11/2023 

   
1 Công ty CP Cung ứng và quản lý nhân lực Á Châu P. 73, tầng 7, tòa nhà Thành Đạt 1, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

2 Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải và thương mại Thanh Hà 50D Bùi Thị Xuân- Phường Bến Thành-Q1- TP. HCM 

3 Công ty TNHH Phát triển Giáo dục và đào tạo việt Nam   

4 Công ty CP Cung ứng thuyền viên Đông Đô   

5 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI ISM VIỆT NAM 

Số 70 Mạc Quyết, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

6 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BBC 

GROUP 

Nhà số 1, phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam 

7 Công ty Cổ phần Vận tải và Đầu tư Thương mại An Thái Số 10/139, Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Thành phố Hải Phòng, VN 

8 Công ty TNHH Cung ứng thuyền viên SCC    

9 Công ty CP HH Liên Minh Số 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 

10 Chi nhánh Tổng Công ty CP vận tải dầu khí Tẩng lửng, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc ĐĩnhnChi, Đa Kao, HCM 

11 Công ty CP Cung ứng nhân lực Inlaco   

12 Công ty CP Tập đoàn vận tải hàng hải Đông Long 

Số 49/68, đường số 51, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

13 Công ty CP Hợp tác lao động với nước ngoài Số 4 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 

14 Cty CP Vận tải biển và hợp tác lao động quôc tế Số 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Quận 4, Hồ Chí Mình, Việt Nam 

15 Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ Minh Đạo Số 16 Nguyễn Văn Trỗi - TDP 19, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 

16 Cty CP Tập đoàn Hải Van Ship 26 Mỹ Phú, Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Q.7, TP.HCM 

17 Công ty TNHH Cung ứng nhân lực và dịch vụ hàng hải Sunrise Số 97, tổ 27 khu 4, Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, TP. Hải Phòng 

18 Cty CP Phát triển Quốc tế Việt Thắng Km8+500 Đại Lộ Thăng Long, Thọ An, An Khánh, Hoài Đức, HN, VN 

19 Công ty CP Dịch vụ Nhân lực toàn cầu 50 Sầm sơn, P.4, Tân Bình, TP. HCM 

20 Công ty CP XNK và Phát triển nhân lực phương đông 

Số 11, Ngõ 68, Tân Triều, 

Thanh Trì, Hà Nội 

21 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phát Số 9/58 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 

22 Công ty CP Quản lý tàu biển Phú Tài HA1, 36 Vinhomes Marina, Võ Nguyên Giap, Vinh Niệm, Lê Chân, HP 

23 Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Bắc Đẩu   



24 Công ty CP quản lý tàu và dịch vụ hàng hải Đại Dương   

25 Công ty CP tập đoàn DHT   

26 Công ty CP Thương mại và Hợp tác nhân lực TQC Quốc tế Số 09, Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

27 Công ty TNHH ĐT&PT Nguồn nhân lực PITSCO Số 256 Lê Lợi, P. Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 

28 Công ty TNHH VTB Sao Phương Đông Số 99/54/143 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng 

29 Công ty CP Dịch vụ Hàng hải ISM Việt Nam Tầng 1,8 tòa nhà Mobifone, Phú Hải, Anh Dung, Duong Kinh, HP 

30 Công ty TNHH Hợp tác quốc tế Nam Anh 77 Mạc Đĩnh Chi, P.4, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 

31 Công ty TNHH Quản lý nguồn nhân lực Thái Bình Dương 

Tầng 6, tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3, Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

32 Công ty TNHH MTV Thuyền Viên VIPCO 

Số 159/109 Trường Chinh, Cụm CN Đồng Hòa, Đồng Hòa, Kiến An, Tp. 

Hải Phòng 

33 Công ty TNHH Red Star energy Số 612+613 LK, Anh Dũng 5, P. Anh Dũng, Dương Kinh, Việt Nam 

34 Công ty CP Hàng hải Liên Minh Số 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 

35 Công ty CP Đầu tư KTM Số 3, Tổ 32, Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội  

36 Cty TNHH Huấn luyện, cung ứng lao động và dịch vụ hàng hải Vinic No.484 Lạch Tray; Kênh Dương; Lê Chân, HP 

37 Công ty CP Nhân lực hàng hải VCC-Shipping 

Số 156/109 đường Trường Chinh, cụm công nghiệp Đồng Hoà, Phường 

Đồng Hoà, Quận Kiến An, Hải Phòng 

38 Công ty TNHH Quản lý tàu TMM 

Tầng 12, Tòa nhà Bạch Đằng, 268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê 

Chân, Hải Phòng 

39 Công ty TNHH Nguồn nhân lực Âu Cơ 

Tầng 3, Khu TTTM, Tòa nhà CT3, Chung cư Gelexia Riverside 

Apartment, lane 885 Tam Trinh, Yên Sở Ward, Hoàng Mai District, Hà 

Nội City 

40 Công ty CP Thương mại Phúc chiến thắng   

41 Công ty CP Âu Lạc Crew manning Số 117, Nguyễn Cửu Vân, P 17, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

42 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Trung Á E 26 Khu Dân Cư Nam Long, Khu phố 2, Phú Nhuận, Q 7, TP. HCM 

43 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ hàng hải Hải Phòng Số 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

 


